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TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG HÒA

GIAO LƯU TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI VÒNG 1 – KHỐI 2 Điểm

Năm học 2022 - 2023
 (Thời gian: 40 phút không kể giao đề)                                                                                  
Họ tên học sinh: ...............................................................................................
Lớp: 2A ....
	Câu
	Khoanh vào chữ cái đặt trước ý đúng hoặc trả lời các câu hỏi dưới đây.
	Điểm

	Câu 1
	   Trong bài tập đọc: “Em mang về yêu thương”,  em bé đã mang đến những gì cho gia đình bạn nhỏ?
A. Nắng vàng và biển rộng           B. Tình yêu thương          C. Mây và hoa
	

	Câu 2
	Điền n hay l vào chỗ chấm:
	Hay ... ói ầm ĩ
.... à con vịt bầu
Hay hỏi đâu đâu
.... à con chó vện.
	Hay chăng dây điện
.... à con nhện con
Ăn .... o quay tròn
…à cối xay gió.



	

	Câu 3
	Câu đố:           Con gì cổ dài
                        Ăn lá trên cao
                        Da lốm đốm sao
                        Sống trên đồng cỏ.           (Là con ............................................)                                          
	

	Câu 4
	Viết 2-3 câu nói về nội dung tranh. 
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	............................................................................................................................................................................................................................................



	

	Câu 5
	     C¸c tõ chØ ho¹t ®éng trong ®o¹n v¨n sau: Trong bếp bác Mèo Mướp nằm lì bên đống tro ấm. Bác lim dim đôi mắt, luôn miệng kêu “Rét! Rét!”.
Từ chỉ sự vật: ....................................................................................................
Từ chỉ hoạt động, trạng thái: ............................................................................
Từ chỉ đặc điểm: ...............................................................................................
	

	

Câu 6
	Nối :nêu đặc điểm

	Chim vành khuyên rất lễ phép.


nêu hoạt động

	Gà trống là sứ giả của bình minh.


giới thiệu

	Cậu chim Sâu dang đôi cánh nhỏ mải miết bay đi dự hội .



	 

	Câu 7
	Nói lời phù hợp trong các tình huống: Lớp em có bạn mới chuyển đến. Em giới thiệu mình với bạn:.....................................................................................
...........................................................................................................................
	

	Câu 8
	Đọc đoạn thơ:                  Gió từ tay mẹ
                                          Ru bé ngủ say
                                          Thay cho gió trời
                                          Giữa trưa oi ả.
- Nêu suy nghĩ của em khi đọc đoạn thơ : ........................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
	 

	Câu 9
	      Sinh nhật của Nam là ngày hôm qua. Ngày mai là Thứ Bảy. Hỏi sinh nhật Nam là thứ .........................................................................................................
	

	
	
	

	Câu 10
	     Bạn Hoa viết lên bảng phép toán: 32 + 24 + 3 + 13 = 107, bạn ấy quên một chữ số không viết. Hỏi chữ số đó là chữ số nào và của số nào. Hãy viết lại phép toán đúng đó.
…………………………………………………………………………………
	

	
Câu 11
	
	a. Kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình để được 3 hình tứ giác.





	b. Số?        26 <  …. + 25 <  28                                                                                                                                     



	

	Câu 12
	- Tổng của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có một chữ số là: …………………………………………………………………………....
- Tổng lớn nhất của hai số có một chữ số khác nhau là:
………………………………………………………………………………...
	

	Câu 13
	
     Mai lín h¬n Hång 2 tuæi. Hång lín h¬n HuÖ 1 tuæi. Hái b¹n nµo nhiÒu tuæi nhÊt? B¹n nµo Ýt tuæi nhÊt, b¹n nµo nhiÒu tuæi nhÊt h¬n b¹n Ýt tuæi nhÊt bao nhiªu tuæi?
......................................................................................................................................................................................................................................................
	

	Câu 14
	a. Khi ngồi sau xe máy của bố em phải đội: 
A.  Đội mũ vải	 B. Đội nón	     C. Đội mũ bảo hiểm  	  D. không đội gì cả
b. Những việc không nên làm để bảo vệ sức khỏe là:
A. Ăn uống đủ chất, tập thể dục đều đặn.
B. Đọc sách, tắm biển, xem kịch.
C. Thức khuya, chơi điện tử trong thời gian dài.
D. Ăn nhiều thức ăn rán, đồ chế biến sẵn.
	

	Câu 15
	Cần làm những gì để giữ vệ sinh trường lớp:
A. Viết vẽ lên bàn, tường.		B. Vứt rác đúng nơi quy định.
C. Chăm sóc cây, hoa.			D. Leo trèo lên bàn ghế.
	

	Câu 16
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	Các hình khối có thể tạo ra con mèo bằng đất:
A. khối trụ, khối cầu, khối tam giác
B. khối cầu, khối hộp chữ nhật
C. Khối trụ, khối lập phương



	

	Câu 17
	Trong chương trình lớp 2, em thích bài hát........................................................
của tác giả...........................................................................................................
	

	
Câu 18
	Choose the best answer:
……. You draw a village?
	A. Do                            B. Can                                C. How
	A. DoB. CanC. How
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	Câu 19
	Câu đố:
Ba tuổi chưa nói chưa cười,
Cứ nằm yên lặng nghe lời mẹ ru,
Chợt nghe nước có giặc thù,
Vụt cao mười trượng đánh tan quân thù.
                                                        (Là ai ?)
………………………………………………………………….. ....................                                               
	

	Câu 20
	 Những việc làm nào em cần từ chối khi có người khác rủ em cùng làm?
A. Trèo cây, nghịch dao, kéo; tắm ao, sông, hồ; chơi ở công trường xây dựng.
B. Lấy tiền của bố mẹ hoặc người khác, trêu chọc, bắt nạt bạn.
C. Tập thể dục, tham gia đội văn nghệ, đọc sách, xem kịch.
D. Ăn  quà vặt ngoài cổng trường, bỏ học đánh diện tử.
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